8.3.2. Về thiết bị, dụng cụ đào tạo của từng ngành, nghề
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN:
Ngành/nghề: Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin (ƯDPM)

- Xưởng thực hành: KHOA CNTT PHÒNG D05

	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	2025 Máy vi tính để bàn FPT Elead
	Bộ
	29
	

	2 
	Máy vi tính Dell OptiPlex
	Bộ
	25
	

	3 
	Bàn giáo viên
	Cái
	1
	

	4 
	Bàn máy vi tính Hòa Phát
	Cái
	21
	

	5 
	Bàn làm việc xám
	Cái
	1
	

	6 
	Ghế xoay học viên
	Cái
	17
	

	7 
	Ghế xoay không tay vịn
	Cái
	1
	

	8 
	Ghế giáo viên
	Cái
	1
	

	9 
	Bàn vi tính Gỗ okal màu vàng
	Cái
	5
	

	10 
	Ghế xếp Hoà phát
	Cái
	6
	



- Xưởng thực hành: KHOA CNTT PHÒNG D07

	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Máy tính để bàn FPT T7400LD
	Bộ
	6
	

	2 
	Máy tính để bàn FPT
	Cái
	25
	

	3 
	Cabinet 27U
	Cái
	1
	

	4 
	Switch Cisco Catalyst 24port WS-C2960-24LT-L
	Cái
	1
	

	5 
	Bàn máy tính đôi có  vách ngăn
	Cái
	12
	

	6 
	Bàn máy tính đôi có  vách ngăn
	Cái
	7
	



- Xưởng thực hành: KHOA CNTT PHÒNG D09

	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	2025 Máy vi tính để bàn FPT Elead
	Bộ
	51
	

	2 
	Bàn máy vi tính (2 chỗ) Mã 8184
	Cái
	28
	

	3 
	Ghế sắt phòng máy (Inox nệm xanh) 65 cái Mã 8186
	Cái
	55
	



- Xưởng thực hành: KHOA CNTT PHÒNG D11

	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Máy tính để bàn FPT T9400i
	Bộ
	25
	

	2 
	Bàn máy vi tính (2 chỗ) 
	Cái
	13
	

	3 
	Ghế sắt phòng máy (Inox nệm xanh) 
	Cái
	25
	



- Xưởng thực hành: KHOA CNTT PHÒNG D10 

	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Máy tính để bàn FPT
	Bộ
	25
	

	2 
	Ghế xoay không tay vịn
	Cái
	2
	

	3 
	Ghế xoay không tay vịn
	Cái
	6
	

	4 
	Bàn làm việc
	Cái
	1
	

	5 
	Bàn vi tính Gỗ okal màu vàng
	Cái
	1
	






























